THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Môn:               Tiếng Việt
Phân môn:  Luyện từ & Câu
Lớp:                      3

Bài dạy: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc.
Luyện tập đặt câu có hình ảnh so sánh
A. Mục tiêu

1. Kiến thức: Sau bài học giúp học sinh:
- Mở rộng vốn từ các dân tộc, hiểu thêm được một số tên dân tộc, cuộc sống, phong tục của họ trên đất nước Việt Nam.
- Hiểu thâm về phép so sánh, đặt được câu có hình ảnh so sánh.
2. Kĩ năng:

- Điền đúng từ ngữ (về cuộc sống, phong tục,….của các dân tộc thiểu số) tích hợp vào ô trống.
- Biết dựa theo tranh gợi ý để viết (hoặc nói) được câu cáo hình ảnh so sánh.
- Điền được những từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu có hình ảnh so sánh.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.
- Yêu thích môn học.

B. Đồ dùng dạy-học

1.Giáo viên:

- SGK, SGV, phiếu bài tập viết đoạn văn bài tập 3, máy tính, máy chiếu

2. Học sinh:

- SGK, vở viết.

C. Các hoạt động dạy-học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Ổn định : Cho HS hát

2. Bài cũ:
- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào?”
1. Bạn Lan rất thông minh.
2. Những hạt sương long lanh như những bóng đèn pha lê.
- GV nhận xét, tuyên dương. Đánh giá bài về nhà
2. Bài mới:

Trước khi vào bài mới, cô mời các em quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là những cô gái dân tộc nào?

À đúng rồi đó là những cô gái xinh đẹp thuộc các dân tộc: Chăm, Thái, Nùng, H’mông. Vậy Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta còn có những dân tộc nào nữa? Những dân tộc này có nét năn hóa gì đặc biệt thì bài học hôm nay cô mời các em cùng với cô chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học: “MRVT Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh”
    Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về các dân tộc.
Bài tập 1: : Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết 
- HS sinh hoạt nhóm 2
- GV theo dõi điều chỉnh các nhóm sinh hoạt.

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung.
- GV chốt ý: 
+ Các dân tộc thiểu số ở miền Bắc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, La Chí, Giáy…
+ Các dân tộc thiểu số ở miền Trung: Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ-mú, Ê-đê, Ba-na, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm …

+ Các dân tộc thiểu số ở miền Nam: Khơ-me,  Hoa, X-tiêng…
- Cho HS quan sát thêm một số hình ảnh để giải thích về các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
- Quan sát một số lễ hội, nét văn hóa của một số dân tộc thiểu số.

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số nét văn hóa của  các dân tộc.
Như vậy vừa rồi chúng ta đã hiểu thêm được một số dân tộc ở các vùng miền trên đất nước ta. Vậy họ còn có những nét độc đáo nào trong cuộc ssóng hằng ngày thì cô mời các em cùng với cô chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua hoạt động 2 nhé.
- HS sinh hoạt nhóm 2 để tìm hiểu nội dung.

Bài tập 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng …………
b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên …………….để múa hát.
c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ……………để ở.
d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ………….
(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt ý. (chiếu nội dung bài 2 để HS quan sát và tự nhận xét đúng, sai) (a: bậc thang, b: nhà rông, c: nhà sàn, d: Chăm)
- GV giải thích nghĩa của các từ vừa tìm được.

Hoạt động 3: Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.

- HS sinh hoạt nhóm 4.
- Các nhóm thảo luận.

- GV theo dõi

3. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.
(HS quan sát 4 hình ảnh để đặt dâu)
- Cho Các nhóm trình bày kết quả.
- GV chốt ý, chiếu nội dung đáp áp để HS quan sát rút kinh nghiệm

Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (điền từ vào ô trống).

Vậy là chúng ta đã nắm bắt được nhiều kiến thức qua bài học này về các dân tộc thiểu số như là biết thêm một số dân tộc, phong tục tập quán và văn hóa của học. Bây giờ để giúp các em nắm được một số từ mới thì cô mời các em chuyển sang hoạt động 4: 
4: Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống
a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như……………
như  ……………………

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như  ………
c) Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như ……….
- HS làm bài vào phiếu bài tập.
- GV theo dõi 
- Thu phiếu, chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương
- GV cho xuất hiện đáp án để Hs quan sát rút kinh nghiệm: 
+ a) Núi Thái Sơn, nước trong nguồn.

+ Đổ mỡ

+ c) núi.
- Chiếu mộ số hình ảnh để giải nghĩa các từ ngữ trên

3. Củng cố: Trò chơi vòng quay kì diệu.
Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “vòng quay kì diệu”

- Luật chơi như sau: Đây là trò chơi có tên gọi “vòng quay kì diệu”. Bên tay phải màn hình gồm có một vòng quay ẩn chứa 4 câu hỏi trong vòng quay. bên tay trái màn hình có 5 con chim ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền bấm vào quay để vòng quay chạy, khi vòng quay dừng, kim chỉ vào số nào thì các em trả lời câu hỏi ở số đó, nếu trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn 1 chú chim mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lưu ý mỗi nhóm chỉ được quay 1 lần và mỗi phần thưởng cũng chỉ được nhận 1 lần.

- Các nhóm cử đại diện để chơi, sau đó thảo luận nhanh trong vòng 10 giây để trả lời. Trả lời sai thì 1 nhóm khác có quyền trả lời và nếu đúng thì được nhận phần thưởng thay.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- GV tổ chức trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào có hình ảnh so sánh?
Câu 2: Dân tộc Tày, Thái, Mường, Nùng thuộc vùng miền  nào sau đây.
Câu 3: Ngôi nhà sau có tên gọi là gì?

Câu 4: Dân tộc Khơ Me thuộc vùng miền nào?

4. Liên hệ, dặn dò.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương cả lớp.

- Liên hệ: Như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm được một bài học rất bổ ích, qua bài học này sẽ giúp các em Nhận biết được một số dân tộc thiểu số và những phong tục tập quán, nét văn hóa đặc sắc của họ qua bài tập. Bên cạnh đó bài học này còn giúp các em nắm được cách đặt câu qua hình ảnh so sánh. Cô mong các em về nhà cần cố gắng hơn, tham khảo thêm nhiều tài liệu vềcác dân tộc trên đất nước ta. 
Sau bài học này các em phải viết đoàn kết với các bạn trong lớp, không phân biệt dân tộc, hoàn cảnh, tất cả đều là anh em một nhà. 

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- 2 HS trả lời:

1. “ rất thông minh”.
2. “long lanh như những bóng đèn pha lê”.
- HS lắng nghe

- Sinh hoạt nhóm 2 để tìm hiểu nội dung 

- Đại diện các nhóm trình bày

- Theo dõi sửa sai

- HS quan sát tìm hiểu thêm về các dân tộc.
- HS quan sát tìm hiểu thêm về các phong tục, nét văn hoác của một số dân tộc thiểu số.
- HS tiến hành thảo luận.
- Báo cáo kết quả thảo luận.

- Lắng nghe sửa sai

- HS lắng nghe tìm hiểu
- Lớp chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm trình bày, nhóm bạn nhận xét, bổ sung.

- Theo dõi rút kinh nghiệm.

- Cả lớp làm bài tập vào phiếu

- Nộp bài tập

- Quan sát rút kinh nghiệm

- HS quan sát lắng nghe
- Lắng nghe luật chơi

- Đại diện các nhóm quay để tham gia trò chơi.

- Tiếng suối ngân nga tựa tiếng đàn
- Miền Bắc
- Nhà sàn
- Miền Nam
- HS lắng nghe rút ra bài học cho mình để vận dụng
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